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Rx Thuốc ban theo đơn

Vién nang mém WILLOW

Tiêu chuẩn áp dung: TCCS

Công thức: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: Choline Alfoscerate......................----- 400 mg

Tả đdưỢC -................... cằmvừa đủ Một viên nang mềm.

(Lecithin; Dâu cọ; Dầu dau nanh; BHT; Gelatin; Sorbitol; Glycerin; Vanilin; Nipagin; Nipasol;

mau Green No.3).

Dược lực học:

Choline Alfoscerate (tên khác: L-a-Glyceryl phosphoryl choline - GPC) có được băng cách lên

men dịch chiết từ tuyên tụy của bò bởi men Penicillium notanum, sau d6 lam déng khô. Hoặc được

tổng hợp tir d-isopropylidene glycerol.

Choline alfoscerate là một tiền chất của cholin, khi vào cơ thể, nó phân ly thành cholin và

glycerophosphat, nó tham gia vào quá trình chuyển hóa lipid và có tác dụng hỗ trợ nhóm methyl

trong các quá trình trao đổi chất khác nhau. Glycerophosphat giúp cho sự tổng hợp phospholipids ở

màng tế bảo.

Choline có thể được tổng hợp trong cơ thể. Tuy nhiên, sự thiếu hụt của nó trong khẩu phần ăn

hàng ngày có thể là nguyên nhân gây nhiễm mỡ gan, và nó cũng là một nhu cầu cần thiết trong chế

độ ăn của trẻ sơ sinh và trẻ đang phát triển. Nguồn choline, chủ yếu như lecithin, có trong lòng do

trứng, thực vật và mỡ động vật.

Choline được sử dụng như là một chất bổ sung để phòng và điều trị các rối loạn gan như gan

nhiễm mỡ và xơ gan. Nó cũng được dùng như là thuốc hướng thần kinh và bồi bổ thần kinh

(Nootropics & Neurotonics) sử dụng trong điều trị bệnh Alzheimer và bệnh suy giảm trí nhớ, bệnh

đột quy và hư tôn mạch máu.

Choline được sử dụng dưới các dạng glycerylphosphat, dihydrogen citrate, mudi orotate, bitartr

va clorua

Dược động học:

Cholin được hấp thu nhanh và phân bố khắp cơ thể, với nồng độ đỉnh đạt được trong khoả

1 giờ. Sau khi dùng liều duy nhất, thời gian bán hủy khoảng 14 giờ, và tăng lên đến 41 giờ sau khỀ

dùng thuốc liên tục trong 5 ngày và nồng độ trong huyết tương cũng tăng lên đáng kê,

   

  

Thuốc được đào thải chủ yếu qua nước tiểu dưới đạng chuyển hóa, chỉ có khoảng 4% đào 5

thải dưới dạng không chuyển hóa.
- `

Chỉ định điều trị:
Ả

- Bệnh Alzheimer, lú lẫn, giảm trí nhớ ở người già.
ah

a ey

 

- Sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, thờ ơ mat định hướng.

Liều dùng, cách dùng: Dùng uống.
LÝ

- Liều dùng:Mỗi lần uống 1 viên, ngày 2-3 lần. Uống trong 4 tuần liên tục.

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ

Chống chỉ định.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muỗn :

Rất hiếm thấy, nếu có thì thấy biểu hiện kém hấp thu, chậm nhịp tim, hạ huyết áp, đỏ bừngmặt,

đổ mồ hôi, khó thở .
Thông báo cho thay thuốc biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận Trọng:

- Liều cao có thể gây ra tác dụng phụ như đổ mô hôi, mùi mồ hôi khó chịu (mùi tanh của cơ

thể), đau dạ dày, tiêu chảy và nôn mửa.

https://trungtamthuoc.com/
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- _ Liều thông thường từ 0,8 — 1,2 g/ngày, không nên dùng liều cao vượt quá liều khuyến cáo

hàng ngày.

Tương tác thuốc:

Choline alfoscerate là một tiền chất của cholin.

Các nghiên cứu lâm sàng với choline và nghiên cứu trên động vật với choline cho thấy không có sự

tương tác dược lý rõ ràng giữa choline và các thuốc khác.

Choline có hiệu quả khi được sử dụng ở những bệnh nhân được điều trị với thuốc kháng viêm

không steroid để chống viêm tại chỗ.

Acid folic lam tăng tác dụng của cholin.

Sứ dụng cho phụ nữ có thai và nuôi con bú:

Chống chỉ định phụ nữ có thai và nuôi con bú.

Sử dụng cho người lái tàu xe, vận hành thiết bị: Không có thành phần nào của thuốc ảnh hưởng

đến hoạt động vận hành máy móc tàu xe.

Quá liều:
-_ Hiện nay chưa có báo cáo nào về quá liều cholin.

-_ Trong trường hợp uống nhằm thuốc với liều cao, thấy buồn nôn, nôn, tiêu chảy khó thở có thê xây

ra. cần xử trí rửa dạ dày ngay và điều trị triệu chứng, dùng atropin 0,5 — lmg hoặc epinephrin 0,1-

Img tiém tĩnh mạch. Hoặc tiêm dưới da.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
TRÌNH BÀY: Hộp 10 vi x 10 viên nang mềm; Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS. :

DE XA TAM TAY CUA TRE EM AM

KHONG DUNG THUOC QUA THOI HAN SU DUNG .SUN Jo

DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG 4S

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC s⁄Z

  
   

Sản xuất tại:

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
Địa chỉ: Số 512, ấp An Lợi, Xã Hòa Lợi, H.Bến Cát, T.Bình Dương
ĐT: (0650) 3589 036 FAX: (0650) 3589 297

 

DS. Lê Minh Hoàn  
TUQ CỤC TRƯỜNG
P.TRUONG PHONG

Nouyén bhi Chu hey
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